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                       TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               -----------------              

             Bản án số: 61/2017/HSST 

             Ngày: 16/8/2017                       

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hoài Sơn 

Các hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Ngô Văn Sỹ - Hội luật gia quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.    

+ Ông Nguyễn Văn Chi - Cán bộ giáo dục nghĩ hưu.  

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thái Trâm Anh - là Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Mạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68/2017/HSST 

ngày 17 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn L (M) - sinh ngày: 20/02/1997. Nơi Đăng ký nhân khẩu thường 

trú và chổ ở hiện nay: Tổ 60, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Trình độ học vấn: 12/12. Con ông 

Nguyễn Văn Nhân (sinh năm: 1967) và bà Phan Thị Hường (sinh năm: 1970). Tiền 

án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 09/5/2017 theo Lệnh bắt bị can để tạm giam số 

27/CSĐT ngày 05/5/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng. 

Nhân thân: - Ngày 05/5/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can số 130/CSĐT, về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. 



2 

 

- Ngày 16/5/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng 

ra quyết định khởi tố bị can số 69/CSĐT, về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 

Bộ luật hình sự. 

* Người bị hại: Anh Lê Quang Nhật P - sinh ngày: 20.6.1993. Địa chỉ: Tổ 

123, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Có đơn đề nghị 

giải quyết vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Em Trần Thị Quỳnh N (N) - 

sinh ngày: 20.02.2001. Địa chỉ: Tổ 27, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của em Trần Thị Quỳnh N có: Bà Nguyễn Thị 

Mộng T - sinh năm: 1981. Địa chỉ: Tổ 27, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng. Có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị c¸o Nguyễn Văn L (M) bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

 Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/11/2016, Lê Quang Nhật P, Lê Quang 

Quảng Đ cùng trú tại tổ 123, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng, Nguyễn Văn Ngọc và một số người khác (chưa rõ lai lịch) đến phòng 

201, quán Karaoke Vầng Trăng (địa chỉ: số 288 Kinh Dương Vương, phường Hòa 

Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để hát karaoke. Trong quá trình hát 

karaoke, P và Ngọc đi ra ngoài hành lang thì gặp em Trần Thị Quỳnh N thì Ngọc 

hỏi Nhi là “có đi riêng không”, N trả lời “không” và quay trở lại bàn lễ tân. Một 

lúc sau, em N quay lên lại thì bị P trêu ghẹo và cầm tay kéo vào phòng 202 của 

quán Karaoke Vầng Trăng và hỏi “em có đi riêng không” nhưng em N không trả 

lời. Do bị kéo mạnh, nên em N ngã ngửa xuống ghế salon, lúc P ngồi sát sườn bên 

phải của em N, quay mặt vào trong (đối diện với em N) rồi dùng tay trái giữ chặt 

hai tay em N, tay phải bóp ngực (vú) bên phải của em N. Lúc này, P không rõ Ngọc 

có hành vi gì với em N hay không. Theo lời khai của em Trần Thị Quỳnh N, khi P 

đang có hành vi dùng tay bóp ngực (vú) của em N thì Ngọc tuột quần lót của em N 

xuống đến bàn chân, rồi dùng tay sờ vào âm hộ của N, N chống cự, vùng bỏ chạy 

xuống quầy lễ tân thông báo sự cho mọi người. P và Ngọc quay về phòng 201 tiếp 

tục hát Karaoke. Sau đó, N điện thoại thông báo cho Nguyễn Văn L (là người yêu 

của N) việc mình bị 02 thanh niên sàm sỡ tại quán Karaoke Vầng Trăng và nhờ L 

đến chở N về. Lúc này, L đang tập thể hình trên đường Lý Thái Tông, thành phố 

Đà Nẵng cùng với Lê Hữu Đoan (chưa rõ lai lịch). Nghe vậy, L nảy sinh ý định tìm 

người đã sàm sỡ N để đánh nên nhờ Đoan chở về nhà. Đoan điều khiển xe mô tô 
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biển kiểm soát 43K5-3190 chở L về nhà, lấy một con dao dài khoảng 60cm, cán 

bằng gỗ dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại, dài 30cm. Thấy vậy, Đoan hỏi L “mi 

định làm gì”, L không trả lời và yêu cầu Đoan chở L đến quán Karaoke Vầng 

Trăng. L và Đoan đến quán nước mía đối diện quán Karaoke Vầng Trăng thì N đi 

ra và nhờ L chở về nhà nhưng L buộc N phải chỉ người đã sàm sỡ N. Cùng lúc này, 

Lê Quang Nhật P và nhóm bạn của mình xuống quầy lễ tân tính tiền thì thấy 02 

thanh niên (không rõ lai lịch) đi xe mô tô Airblade (không rõ biển kiểm soát) dừng 

trước quán karaoke rồi lấy dao ra dọa đánh nhau. Thấy vậy, Phương cùng nhóm 

bạn lấy các vật dụng trong quán để tự vệ. L kẹp dao ở sát tay rồi đi về phía quán 

Karaoke, vừa đi vừa quát tháo, yêu cầu N phải chỉ người vừa sàm sỡ em. Lê Quang 

Nhật P đang đứng trước quán thấy vậy liền bỏ chạy vào đường Lê Văn Thịnh. Thấy 

P bỏ chạy, L nghĩ P là người đã sàm sỡ N nên cầm dao chạy bộ đuổi theo P, Đoan 

điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43K5-3190 chạy theo. P chạy được một đoạn 

thì L và Đoan đuổi kịp, Đoan xuống xe chạy đến ôm P, P vùng bỏ chạy, L cầm dao 

bằng tay phải, chém 01 nhát trúng vào sườn bên phải của P. P tiếp tục bỏ chạy, khi 

đến nơi giao nhau giữa đường Lê Văn Thịnh và Dũng Sĩ Thanh Khê, P bị vấp ngã, 

L đuổi kịp, tiếp tục cầm dao chém vào người P, do đang loạng choạng ngã nên P bị 

L chém trúng vào đỉnh đầu bên phải của P. Thấy P không chống cự được và chảy 

nhiều máu, L sợ P bị nguy hiểm đến tính mạng nên không gây thương tích nữa mà 

cùng Đoan dùng xe mô tô nói trên đưa P về lại quán Karaoke Vầng Trăng để nhóm 

bán của P đưa đi cấp cứu. Sau đó, Đoan điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43K5-

3190 chở L bỏ trốn, đến ngày 29/12/2016, L đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an quận Liên Chiểu đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Theo Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 323/TgT ngày 

01/12/2016 của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, kết luận:  

Anh Lê Quang Nhật P: Vết thương đầu vùng đỉnh phải gây mẻ bản ngoài 

xương hộp sọ đã được điều trị theo hướng nội khoa; hiện tại tổn thương bên ngoài 

đã lành sẹo, nạn nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không phát hiện yếu liệt chi, van còn đau 

đầu, chóng mặt nhưng không thường xuyên; tổn thương phần mềm: thành ngực bên 

phải (vùng hạ sườn phải ở khoang gian sườn X) có vết xước da, hiện tại có chỗ còn 

đóng vảy khô, có chỗ bong vảy để lại vết nhạt màu, gần trùng với màu da; tỉ lệ tổn 

thương cơ thể gây nên là 15%.  

* Tang vật thu giữ gồm: 01 con dao dài 60cm, có cán bằng gỗ hình trụ tròn 

dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, mũi nhọn.   

* Về dân sự: Nguyễn Văn L đã bồi thường cho người bị hại Lê Quang Nhật 

P. Người bị hại đã nhận tiền, có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị can và 

không có yêu cầu gì thêm.  
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Tại bản cáo trạng số 64/KSĐT, ngày 14/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Nguyễn Văn L (M) về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo khoản 2 (điểm a, i khoản 1) Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng giữ nguyên toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời căn cứ 

vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Nguyễn Văn L (M). 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 30 tháng đến 36 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Lê Quang Nhật P không có yêu cầu 

bồi thường gì nên không đề cập đến. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 Bộ luật hình 

sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu và tiêu hủy 01 (một) con dao dài 

khoảng 60cm, cán bằng gỗ hình trụ tròn dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 

30cm.  

Căn cứ vào các chứng cư, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo; 

XÉT THẤY: 

Quá trình điều tra cũng như tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn L đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng như các tài liệu, 

chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn L đã phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Tính mạng và sức 

khoẻ của con người là vốn quý và bất khả xâm phạm nên được pháp luật tôn trọng 

và bảo vệ. Khoảng 19 giờ ngày 15/11/2016, tại tổ 126, phường Hòa Minh, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vì muốn trả thù việc Lê Quang Nhật P và Nguyễn 

Văn Ngọc đã có hành vi sàm sỡ đối với bạn gái là Trần Thị Quỳnh N nên Nguyễn 

Văn L đã dùng cây dao chuẩn bị trước dài khoảng 60cm và cùng với Lê Hữu Đoan 

đuổi theo chém Lê Quang Nhật P 01 nhát vào sườn bên phải và 01 nhát trên đỉnh 

đầu bên phải gây thương tích 15%. Hành vi phạm tội của bị cáo đã dùng dao là 

hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, 

sức khỏe của người khác gây mất trật tự trị an xã hội. Do đó, cần phải xử mức hình 
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phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, sau khi phạm tội đã 

ra đầu thú và người bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, 

Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự để xem xét 

mức hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.  

Xét thấy, nhân thân của bị cáo xấu nên Hội đồng xét xử thấy cần phải tiếp 

tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện cải tạo, giáo 

dục trở thành công dân tốt. 

* Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại Lê Quang Nhật P vắng 

mặt nhưng tại hồ sơ thể hiện bị cáo đã bồi thường cho người bị hại và người bị hại 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

* Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra có thu giữ 01 (một) con dao dài 

khoảng 60cm, cán bằng gỗ hình trụ tròn dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm. 

Xét thấy, đây là công cụ phương tiện phạm tội không có giá trị sử dụng nên tịch thu 

sung và tiêu hủy. 

* Ngoài ra, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Trần Thị 

Quỳnh N đang mang thai vào thời điểm chưa đủ 16 tuổi, nhưng chưa xác định được 

thời gian, địa điểm và đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với N. Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã giải thích và hướng dẫn Trần Thị Quỳnh N 

và người đại diện hợp pháp của N để được giải quyết trong vụ án khác.  

* Trong vụ án có: 

+ Đối với việc Trần Thị Quỳnh N gọi điện báo cho Nguyễn Văn L biết mình 

bị người khác sàm sỡ và nhờ L đến chở về, không yêu cầu L đến đánh nhau nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra không đề cập, xử lý là có cơ sở. 

+ Đối với Lê Hữu Đoan, người đã có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn 

Văn L thực hiện hành vi phạm tội và 02 đối tượng đi xe hiệu Honda Airblade màu 

trắng, quá trình điều tra vẫn chưa xác định được nhân thân lai lịch, Cơ quan điều tra 

tiếp tục điều tra, xử lý sau. 

+ Đối với Lê Quang Nhật P có hành vi sàm sỡ em Trần Thị Quỳnh N, Công 

an quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt 

tiền là thỏa đáng. 

 + Theo lời khai của em Trần Thị Quỳnh N: Nguyễn Văn Ngọc có hành vi 

dâm ô đối với em N, nhưng Ngọc đã chết do tai nạn giao thông vào ngày 12/3/2017 
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tại ngã tư đường 30/4 - Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu không xử lý là có cơ sở. 

 + Đối với xe mô tô Biển kiểm soát 43K5-3190 do ông Nguyễn Văn Nhân  là 

chủ sở hữu nhưng đứng tên chị La Thị Thu Trang do chưa đăng ký sang tên trước 

bạ. Ngày 15/11/2016, Nguyễn Văn L lấy sử dụng nhưng ông Nhân không biết Líp 

sử dụng làm phương phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ chiếc 

xe này là có cơ sở. 

* Án phí hình sự sơ thẩm: 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng), bị cáo 

Nguyễn Văn L (M) phải chịu.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn L (M) phạm tội “Cố ý gây thƣơng tích”. 

 1. Áp dụng: khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. 

+ Xử phạt: Nguyễn Văn L (Mèo) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn L (M) phải chịu 200.000đồng 

(hai trăm nghìn đồng). 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên: 

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) con dao dài 60cm, cán bằng gỗ hình trụ tròn 

dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, mũi nhọn.  

(Vật chứng hiện nay do Chi cục Thi hành án quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận, vật chứng ngày 24/7/2017). 

3. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Riêng người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được (hoặc niêm yết) trích 

sao bản án.           

Nơi nhận:                                                      TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Công an quận Liên Chiểu; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS quận Liên Chiểu; 

- Lưu hồ sơ;                                              
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         Trần Hoài Sơn 
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                       TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               -----------------              

             Bản án số: 61/2017/HSST 

             Ngày: 16/8/2017                       

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hoài Sơn 

Các hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Ngô Văn Sỹ - Hội luật gia quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.    

+ Ông Nguyễn Văn Chi - Cán bộ giáo dục nghĩ hưu.  

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thái Trâm Anh - là Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Mạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68/2017/HSST 

ngày 17 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn Líp (Mèo) - sinh ngày: 20/02/1997. Nơi Đăng ký nhân khẩu 

thường trú và chổ ở hiện nay: Tổ 60, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành 
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phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Trình độ học vấn: 12/12. Con 

ông Nguyễn Văn Nhân (sinh năm: 1967) và bà Phan Thị Hường (sinh năm: 1970). 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 09/5/2017 theo Lệnh bắt bị can để tạm giam số 

27/CSĐT ngày 05/5/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng. 

Nhân thân: - Ngày 05/5/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can số 130/CSĐT, về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

- Ngày 16/5/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng 

ra quyết định khởi tố bị can số 69/CSĐT, về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 

Bộ luật hình sự. 

* Người bị hại: Anh Lê Quang Nhật Phƣơng - sinh ngày: 20.6.1993. Địa 

chỉ: Tổ 123, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Có đơn 

đề nghị giải quyết vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Em Trần Thị Quỳnh Nhi (Nu) 

- sinh ngày: 20.02.2001. Địa chỉ: Tổ 27, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của em Trần Thị Quỳnh Nhi có: Bà Nguyễn Thị 

Mộng Thu - sinh năm: 1981. Địa chỉ: Tổ 27, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng. Có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị c¸o Nguyễn Văn Líp (Mèo) bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

 Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/11/2016, Lê Quang Nhật Phương, Lê Quang 

Quảng Đông cùng trú tại tổ 123, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Ngọc và một số người khác (chưa rõ lai lịch) đến phòng 

201, quán Karaoke Vầng Trăng (địa chỉ: số 288 Kinh Dương Vương, phường Hòa 

Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để hát karaoke. Trong quá trình hát 

karaoke, Phương và Ngọc đi ra ngoài hành lang thì gặp em Trần Thị Quỳnh Nhi  

(Nu) thì Ngọc hỏi Nhi là “có đi riêng không”, Nhi trả lời “không” và quay trở lại 

bàn lễ tân. Một lúc sau, em Nhi quay lên lại thì bị Phương trêu ghẹo và cầm tay kéo 

vào phòng 202 của quán Karaoke Vầng Trăng và hỏi “em có đi riêng không” 

nhưng em Nhi không trả lời. Do bị kéo mạnh, nên em Nhi ngã ngửa xuống ghế 

salon, lúc Phương ngồi sát sườn bên phải của em Nhi, quay mặt vào trong (đối diện 

với em Nhi) rồi dùng tay trái giữ chặt hai tay em Nhi, tay phải bóp ngực (vú) bên 
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phải của em Nhi. Lúc này, Phương không rõ Ngọc có hành vi gì với em Nhi hay 

không. Theo lời khai của em Trần Thị Quỳnh Nhi, khi Phương đang có hành vi 

dùng tay bóp ngực (vú) của em Nhi thì Ngọc tuột quần lót của em Nhi xuống đến 

bàn chân, rồi dùng tay sờ vào âm hộ của Nhi, Nhi chống cự, vùng bỏ chạy xuống 

quầy lễ tân thông báo sự cho mọi người. Phương và Ngọc quay về phòng 201 tiếp 

tục hát Karaoke. Sau đó, Nhi điện thoại thông báo cho Nguyễn Văn Líp (là người 

yêu của Nhi) việc mình bị 02 thanh niên sàm sỡ tại quán Karaoke Vầng Trăng và 

nhờ Líp đến chở Nhi về. Lúc này, Líp đang tập thể hình trên đường Lý Thái Tông, 

thành phố Đà Nẵng cùng với Lê Hữu Đoan (chưa rõ lai lịch). Nghe vậy, Líp nảy 

sinh ý định tìm người đã sàm sỡ Nhi để đánh nên nhờ Đoan chở về nhà. Đoan điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 43K5-3190 chở Líp về nhà, lấy một con dao dài 

khoảng 60cm, cán bằng gỗ dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại, dài 30cm. Thấy vậy, 

Đoan hỏi Líp “mi định làm gì”, Líp không trả lời và yêu cầu Đoan chở Líp đến 

quán Karaoke Vầng Trăng. Líp và Đoan đến quán nước mía đối diện quán Karaoke 

Vầng Trăng thì Nhi đi ra và nhờ Líp chở về nhà nhưng Líp buộc Nhi phải chỉ người 

đã sàm sỡ Nhi. Cùng lúc này, Lê Quang Nhật Phương và nhóm bạn của mình 

xuống quầy lễ tân tính tiền thì thấy 02 thanh niên (không rõ lai lịch) đi xe mô tô 

Airblade (không rõ biển kiểm soát) dừng trước quán karaoke rồi lấy dao ra dọa 

đánh nhau. Thấy vậy, Phương cùng nhóm bạn lấy các vật dụng trong quán để tự vệ. 

Líp kẹp dao ở sát tay rồi đi về phía quán Karaoke, vừa đi vừa quát tháo, yêu cầu 

Nhi phải chỉ người vừa sàm sỡ em. Lê Quang Nhật Phương đang đứng trước quán 

thấy vậy liền bỏ chạy vào đường Lê Văn Thịnh. Thấy Phương bỏ chạy, Líp nghĩ 

Phương là người đã sàm sỡ Nhi nên cầm dao chạy bộ đuổi theo Phương, Đoan điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 43K5-3190 chạy theo. Phương chạy được một đoạn 

thì Líp và Đoan đuổi kịp, Đoan xuống xe chạy đến ôm Phương, Phương vùng bỏ 

chạy, Líp cầm dao bằng tay phải, chém 01 nhát trúng vào sườn bên phải của 

Phương. Phương tiếp tục bỏ chạy, khi đến nơi giao nhau giữa đường Lê Văn Thịnh 

và Dũng Sĩ Thanh Khê, Phương bị vấp ngã, Líp đuổi kịp, tiếp tục cầm dao chém 

vào người Phương, do đang loạng choạng ngã nên Phương bị Líp chém trúng vào 

đỉnh đầu bên phải của Phương. Thấy Phương không chống cự được và chảy nhiều 

máu, Líp sợ Phương bị nguy hiểm đến tính mạng nên không gây thương tích nữa 

mà cùng Đoan dùng xe mô tô nói trên đưa Phương về lại quán Karaoke Vầng 

Trăng để nhóm bán của Phương đưa đi cấp cứu. Sau đó, Đoan điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 43K5-3190 chở Líp bỏ trốn, đến ngày 29/12/2016, Líp đến Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. 
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Theo Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 323/TgT ngày 

01/12/2016 của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, kết luận:  

Anh Lê Quang Nhật Phương: Vết thương đầu vùng đỉnh phải gây mẻ bản 

ngoài xương hộp sọ đã được điều trị theo hướng nội khoa; hiện tại tổn thương bên 

ngoài đã lành sẹo, nạn nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không phát hiện yếu liệt chi, van còn 

đau đầu, chóng mặt nhưng không thường xuyên; tổn thương phần mềm: thành ngực 

bên phải (vùng hạ sườn phải ở khoang gian sườn X) có vết xước da, hiện tại có chỗ 

còn đóng vảy khô, có chỗ bong vảy để lại vết nhạt màu, gần trùng với màu da; tỉ lệ 

tổn thương cơ thể gây nên là 15%.  

* Tang vật thu giữ gồm: 01 con dao dài 60cm, có cán bằng gỗ hình trụ tròn 

dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, mũi nhọn.   

* Về dân sự: Nguyễn Văn Líp đã bồi thường cho người bị hại Lê Quang 

Nhật Phương. Người bị hại đã nhận tiền, có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị 

can và không có yêu cầu gì thêm.  

Tại bản cáo trạng số 64/KSĐT, ngày 14/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Nguyễn Văn Líp (Mèo) về tội “Cố 

ý gây thương tích” theo khoản 2 (điểm a, i khoản 1) Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng giữ nguyên toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời căn cứ 

vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Nguyễn Văn Líp 

(Mèo). Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 30 tháng đến 36 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Lê Quang Nhật Phương không có 

yêu cầu bồi thường gì nên không đề cập đến. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 Bộ luật hình 

sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu và tiêu hủy 01 (một) con dao dài 

khoảng 60cm, cán bằng gỗ hình trụ tròn dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 

30cm.  

Căn cứ vào các chứng cư, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo; 

XÉT THẤY: 

Quá trình điều tra cũng như tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Líp 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng như các tài liệu, 

chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng 
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xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn Líp đã phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Tính mạng và sức 

khoẻ của con người là vốn quý và bất khả xâm phạm nên được pháp luật tôn trọng 

và bảo vệ. Khoảng 19 giờ ngày 15/11/2016, tại tổ 126, phường Hòa Minh, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vì muốn trả thù việc Lê Quang Nhật Phương và 

Nguyễn Văn Ngọc đã có hành vi sàm sỡ đối với bạn gái là Trần Thị Quỳnh Nhi nên 

Nguyễn Văn Líp đã dùng cây dao chuẩn bị trước dài khoảng 60cm và cùng với Lê 

Hữu Đoan đuổi theo chém Lê Quang Nhật Phương 01 nhát vào sườn bên phải và 

01 nhát trên đỉnh đầu bên phải gây thương tích 15%. Hành vi phạm tội của bị cáo 

đã dùng dao là hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ đã trực tiếp xâm phạm 

đến tính mạng, sức khỏe của người khác gây mất trật tự trị an xã hội. Do đó, cần 

phải xử mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới có 

tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, sau khi phạm tội đã 

ra đầu thú và người bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, 

Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự để xem xét 

mức hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.  

Xét thấy, nhân thân của bị cáo xấu nên Hội đồng xét xử thấy cần phải tiếp 

tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện cải tạo, giáo 

dục trở thành công dân tốt. 

* Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại Lê Quang Nhật Phương 

vắng mặt nhưng tại hồ sơ thể hiện bị cáo đã bồi thường cho người bị hại và người 

bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

* Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra có thu giữ 01 (một) con dao dài 

khoảng 60cm, cán bằng gỗ hình trụ tròn dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm. 

Xét thấy, đây là công cụ phương tiện phạm tội không có giá trị sử dụng nên tịch thu 

sung và tiêu hủy. 

* Ngoài ra, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Trần Thị 

Quỳnh Nhi đang mang thai vào thời điểm chưa đủ 16 tuổi, nhưng chưa xác định 

được thời gian, địa điểm và đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với Nhi. Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã giải thích và hướng dẫn Trần 
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Thị Quỳnh Nhi và người đại diện hợp pháp của Nhi để được giải quyết trong vụ án 

khác.  

* Trong vụ án có: 

+ Đối với việc Trần Thị Quỳnh Nhi gọi điện báo cho Nguyễn Văn Líp biết 

mình bị người khác sàm sỡ và nhờ Líp đến chở về, không yêu cầu Líp đến đánh 

nhau nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập, xử lý là có cơ sở. 

+ Đối với Lê Hữu Đoan, người đã có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn 

Văn Líp thực hiện hành vi phạm tội và 02 đối tượng đi xe hiệu Honda Airblade màu 

trắng, quá trình điều tra vẫn chưa xác định được nhân thân lai lịch, Cơ quan điều tra 

tiếp tục điều tra, xử lý sau. 

+ Đối với Lê Quang Nhật Phương có hành vi sàm sỡ em Trần Thị Quỳnh 

Nhi, Công an quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình 

thức phạt tiền là thỏa đáng. 

 + Theo lời khai của em Trần Thị Quỳnh Nhi: Nguyễn Văn Ngọc có hành vi 

dâm ô đối với em Nhi, nhưng Ngọc đã chết do tai nạn giao thông vào ngày 

12/3/2017 tại ngã tư đường 30/4 - Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu không xử lý là có cơ 

sở. 

 + Đối với xe mô tô Biển kiểm soát 43K5-3190 do ông Nguyễn Văn Nhân  là 

chủ sở hữu nhưng đứng tên chị La Thị Thu Trang do chưa đăng ký sang tên trước 

bạ. Ngày 15/11/2016, Nguyễn Văn Líp lấy sử dụng nhưng ông Nhân không biết 

Líp sử dụng làm phương phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ 

chiếc xe này là có cơ sở. 

* Án phí hình sự sơ thẩm: 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng), bị cáo 

Nguyễn Văn Líp (Mèo) phải chịu.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Líp (Mèo) phạm tội “Cố ý gây thƣơng 

tích”. 

 1. Áp dụng: khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. 

+ Xử phạt: Nguyễn Văn Líp (Mèo) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn Líp (Mèo) phải chịu 

200.000đồng (hai trăm nghìn đồng). 
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3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên: 

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) con dao dài 60cm, cán bằng gỗ hình trụ tròn 

dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, mũi nhọn.  

(Vật chứng hiện nay do Chi cục Thi hành án quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận, vật chứng ngày 24/7/2017). 

3. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Riêng người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được (hoặc niêm yết) trích 

sao bản án.           

Nơi nhận:                                                      TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Công an quận Liên Chiểu; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS quận Liên Chiểu; 

- Lưu hồ sơ;                                              

       

         Trần Hoài Sơn 
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